
PHỤ LỤC 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LIÊN QUAN TRONG QUẢN LÝ               

NHÀ NƯỚC VỀ ATTP 

 

STT TÊN, SỐ VĂN BẢN 
NGÀY THÁNG 

NĂM BAN HÀNH 
ĐƠN VỊ BAN HÀNH NỘI DUNG 

I Xử lý vi phạm hành chính về ATTP 

1 Luật số 15/2012/QH13 20/6/2012 Quốc hội Xử lý vi phạm hành chính 

2 Luật số 67/2020/QH14 13/11/2020 Quốc hội 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xử lý vi phạm hành chính 

3 Luật số 88/2025/QH15 25/6/2025 Quốc hội 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật xử lý vi phạm hành chính 

4 Nghị định số 

189/2025/NĐ-CP 
01/7/2025 Chính phủ 

Quy định chi tiết Luật Xử lý vi 

phạm hành chính về thẩm quyền 

xử phạt vi phạm hành chính 

5 
Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP 
23/12/2021 Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

6 
Nghị định số 

 68/2025/NĐ-CP 
18/3/2025 Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật xử lý vi 
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phạm hành chính 

7 
Nghị định số  

190/2025/NĐ-CP 
01/7/2025 Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP 

ngày 21/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật xử lý vi 

phạm hành chính được sửa đổi, bổ 

sung theo Nghị định số 

68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 

của Chính phủ và Nghị định 

số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 

tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn 

8 
Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP  
04/9/2018  Chính phủ  

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về ATTP 

9 
Nghị định số 

124/2021/NNĐ-CP  
28/12/2021 Chính phủ  

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính 

về ATTP và Nghị định số 

117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-120-2021-nd-cp-che-do-ap-dung-bien-phap-xu-ly-hanh-chinh-giao-duc-tai-xa-phuong-477976.aspx
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Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y 

tế; 

II Quản lý nhà nước về ATTP 

1 
Nghị quyết số 

198/2025/QH15 
17/5/2025 Quốc hội 

Về một số cơ chế, chính sách đặc 

biệt phát triển kinh tế tư nhân 

2 Luật số 55/2010/QH12  17/6/2010  Quốc hội An toàn thực phẩm 

3 
Nghị định số  

15/2018/NĐ-CP  
02/02/2018  Chính phủ  

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm 

4 
Nghị định  

155/2018/NĐ-CP  
12/11/2018  Chính phủ  

Quy định  sửa đổi, bổ sung một số 

quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y  tế 

5 
Nghị định số 

148/2025/NĐ-CP  
12/6/2025  Chính phủ  

Quy định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực y tế 

6 
Nghị định số 

217/2025/NĐ-CP  
05/8/2025  Chính phủ  

Quy định về hoạt động kiểm tra 

chuyên ngành 

7 
Thông tư số  

48/2015/TT-BYT  
01/12/2015  Bộ Y tế  

Quy định hoạt động kiểm tra 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế 
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8 
Thông tư số      

17/2023/TT-BYT  
25/9/2023  Bộ Y tế  

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số 

văn bản quy phạm pháp luật về 

ATTP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành 

9 
Thông tư số       

23/2018/TT-BYT 
14/9/2018  Bộ Y tế  

Quy định về thu hồi và xử lý thực 

phẩm không bảo đảm an toàn 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Y tế 

10 
Thông tư số       

25/2019/TT-BYT 
30/8/2019  Bộ Y tế  

Quy định về truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh 

vực quản lý của Bộ Y tế 

11 
Văn bản hợp nhất số 

08/VBHN-BYT  
04/4/2019 Bộ Y tế  

Quy định về điều kiện sản xuất 

kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh 

vực quản lý chuyên ngành của Bộ 

Y tế 

(Hợp nhất Nghị định số 

67/2016/NĐ-CP và Nghị định  số 

155/2018/NĐ-CP) 

12 
Thông tư số  

52/2024/TT-BYT  
31/12/2024  Bộ Y tế  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và 

quy định kiểm tra, giám sát chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt 
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